
Tờ 

BĐ

Số 
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Tờ 

BĐ

Số 
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DT cấp 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Nguyễn Văn Hiu T. Bến 11 320 72.2 LUC 9 68 67 72.2 72.2 0 0

Nguyễn Văn Hiu T. Bến 11 319 41.8 LUC 9 69 24 41.8 41.8 0 0 Thu hết DT

2
Nguyễn Văn Liêm

Giáp Thị Thắm
T. Bến 11 347 157.6 LUC 9 76 152 46.4 46.4 0 111.2

3 Bùi Thanh Khiết T. Bến 11 348 134.7 LUC 9 77 126 50.3 50.3 0 84.4

4
Bùi Văn Phích

Nguyễn Thị Năng
T. Bến 11 380 296.8 LUC 9 260 260 33.6 33.6 0 263.2

5
Nguyễn Văn Cảnh

Bùi Thị Nhâm
T. Bến 11 381 123.3 LUC 9 259 225 13 13 0 110.3

6
Bùi Văn Nuôi

Giáp Thị Xuyến
T. Bến 11 382 115.8 LUC 9 259 225 7.1 7.1 0 108.7

7 Nguyễn Văn Vinh T. Bến 11 383 100.8 LUC 9 258 110 100.8 100.8 0 0 Thu hết DT

8 Giáp Huy Chương T.Bến 11 385 106.8 LUC 9 257 110 106.8 106.8 0 0

(Kèm theo Quyết định số:……../QĐ- UBND  ngày …..…/9/2021 của UBNDhuyện Tân Yên)
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Giáp Huy Lâm

Nguyễn Thị Trụ
T.Bến 11 388 43.3 LUC 9 0 0 43.3 43.3 0 0 khai hoang

Giáp Huy Lâm

Nguyễn Thị Trụ
T.Bến 11 389 204.6 LUC 9 248 352 70.5 70.5 0 134.1

Giáp Văn Lâm 

Nguyễn Thị Trụ
T.Bến 11 350 237 LNK(LUC) 9 83 288 75.6 75.6 161.4

Nguyễn Văn Biều T.Bến 11 417 328.1 LUC 9 254 246 13.2 13.2 0 314.9

Nguyễn Văn Biều T.Bến 12 71 71.7 LUC 9 85 140 5.8 5.8 0 65.9

11
Bùi Văn Phận

Giáp Thị Nhang
T.Bến 11 422 143.9 LUC 9 248 352 57.2 57.2 0 86.7

12
Bùi Văn Thể

Nguyễn Thị Nữ
T.Bến 11 424 110.5 LUC 9 247 110 110.5 110.5 0 0 Thu hết DT

13
Bùi Văn Thể

Nguyễn Thị Nữ
T. Bến 20 627 77.4 BHK 9 2175 114 21.2 21.2 0 56.2

14 Giáp Văn Chanh T. Bến 11 390 244.3 LNK (LUC) 9 83+84 228+100 44.4 44.4 199.9

15
Giáp Huy Khanh

Trần Thị Nội
T. Bến 11 391 110.8 LNK (LUC) 9 86 140 4 4 106.8

16 Nguyễn Thị Hân T. Bến 12 187 243 LNK(LUC) 9 244 200 26.6 26.6 216.4

17 Nguyễn Văn Cảnh T. Bến 12 72 122.8 BHK 9 86 140 8 8 114.8

Giáp Văn Dân

Nguyễn Thị Mai
T. Bến 12 73 290.2 LUC 9 87 225 42.5 42.5 247.7

Giáp Văn Dân

Nguyễn Thị Mai
T. Bến 12 141 149.3 LUC 9 89 126 11.5 11.5 137.8
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19
Nguyễn Văn Thùy

Nguyễn Văn Cẩn
T. Bến 20 351 131.8 LUC 9 1213 112 44 44 87.8

Nguyễn Văn Quỳnh T. Bến 20 392 125.1 LUC 9 1322 99 51.7 51.7 73.4

Nguyễn Văn Quỳnh T. Bến 20 431 61.4 LUC 9 1362 66 61.4 61.4 0 Thu hết DT

Nguyễn Văn Quỳnh T. Bến 20 463 139.1 LUC 9 1595 148 18.2 18.2 120.9

21 Nguyễn Văn Cơ T. Bến 20 638 64.3 BHK 9 2175 144 13.1 13.1 51.2

Nguyễn Văn Trường

Giáp Thị Khương
T. Bến 20 628 40.8 BHK 9 2161 33 40.8 40.8 0 Thu hết DT

Nguyễn Văn Trường

Giáp Thị Khương
T. Bến 20 614 38.4 BHK 9 2160 35 38.4 38.4 0 Thu hết DT

23 Nguyễn Văn Chiến T. Bến 20 615 56.5 BHK 9 2159 38 56.5 56.5 0 Thu hết DT

24 Nguyễn Thị Quỹ T.Bến 11 349 529.2 LNK (LUC) 9
78,79,8

0,81,82

64;155;117;

56;58
5 5 524.2

25
Nguyễn Văn Phường

Nguyễn Thị Vụ
T. Bến 20 637 137.6 BHK 9 2338 110 55.5 55.5 82.1

26
Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Thị Chiển
T. Sấu 27 288 88.8 LUC 13 141 106 2.8 2.8 86

27 Nguyễn Văn Quyết T. Sấu 27 287 88.4 LUC 13 142/1 94 4 4 84.4

28
Nguyễn Văn Tôn

Nguyễn Thị Căng
T. Sấu 27 285 34.2 LUC 13 142/2 94 3 3 31.2

20
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29
Nguyễn Văn Quynh

Nguyễn Thị Ca
T. Sấu 27 286 208.4 LUC 13 148 94 12.9 12.9 195.5

30
Nguyễn Văn Uy

Nguyễn Thị Mạn
T. Sấu 27 332 237 LUC 13 145 222 10.6 10.6 226.4

31 Giáp Văn Phiến T. Sấu 27 331 143.2 LUC 13 155 150 3 3 140.2

32
Giáp Văn Phúc

Giáp Thị Quy
T. Sấu 27 328 85.2 BHK 13 0 0 2 2 83.2 khai hoang

33
Nguyễn Thị Chi 

Nguyễn Văn Thà
T. Sấu 27 425 209.1 LNK(LUC) 13 454 86 33.7 33.7 175.4

34 Nguyễn Thị Thuý T. Sấu 27 726 62.3 LUC 13 62.3 62.3 0 cửa cống

35 Nguyễn Văn Canh
Lãn Tranh 

1
34 398 124.9 BHK 18 623 128 29.5 29.5 95.4

36 Nguyễn Văn Đoàn
Lãn Tranh 

1
35 348 82.9 BHK 18 474 932 17.8 17.8 65.1

37 Nguyễn Văn Thiện
Lãn Tranh 

1
35 285 165.4 BHK 18 474 932 43.6 43.6 121.8

38 Nguyễn Thị Mận
Lãn Tranh 

1
35 286 163.6 BHK 18 474 932 61.7 61.7 101.9

39
Nguyễn Văn Kha

Nguyễn Thị Tỉnh

Lãn Tranh 

1
36 105 36.3 BHK 18 1006 67 36.3 36.3 0

40
Nguyễn Văn Ước

Nguyễn Thị Khanh

Lãn Tranh 

3
45 15 71.6 BHK 18 1007 70 71.6 71.6 0

41 Nguyễn Văn Nghĩa
Lãn Tranh 

3
45 16 64.4 BHK 18 1008 83 64.4 64.4 0

42 Ngô Thị Thơ
Lãn Tranh 

3
45 45 226.5 BHK 18 1577 861 46.2 46.2 180.3
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43 Dương Văn Hanh
Lãn Tranh 

3
50 1002 53.5 LUK 27 519 64 53.5 53.5 0 Thu hết DT

44 Dương Văn Hưng
Lãn Tranh 

3
50 1069 113.3 LUK 27 521 178 113.3 113.3 0 Thu hết DT

Nguyễn Thị Vững
Lãn Tranh 

3
50 1125 79.4 LUK 27 524 86 79.4 79.4 0

Nguyễn Thị Vững
Lãn Tranh 

3
50 1228 127.6 LUK 27 528 90 37.8 37.8 89.8 Thu hết DT

46 Dương Mạnh Tuyết
Lãn Tranh 

3
50 1123 57 LUK 27 522 43 57 57 0 Thu hết DT

Nguyễn Văn Đa
Lãn Tranh 

3
50 1170 50.2 LUK 27 526 42 50.2 50.2 0

Nguyễn Văn Đa
Lãn Tranh 

3
50 1275 62.3 LUK 27 530 42 62.3 62.3 0

48 Nguyễn Văn Mẫn
Lãn Tranh 

3
50 1169 86 LUK 27 527 65 34 34 52

49 Nguyễn Văn Thỉnh
Lãn Tranh 

3
50 1276 73.9 LUK 27 532 72 73.9 73.9 0

7646.3   2,457.7    2,277.2     180.5  5,188.6 TỔNG

45

47













Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa (m2)

Tổng 

DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nguyễn Văn Hiu 11 320 72.2 LUC 72.2 72.2 0 2,888,000 2,888,000

Nguyễn Văn Hiu 11 319 41.8 LUC 41.8 41.8 0 1,672,000 1,672,000

2
Nguyễn Văn Liêm

Giáp Thị Thắm
11 347 157.6 LUC 46.4 46.4 0 1,856,000 1,856,000

3 Bùi Thanh Khiết 11 348 134.7 LUC 50.3 50.3 0 2,012,000 2,012,000

4
Bùi Văn Phích

Nguyễn Thị Năng
11 380 296.8 LUC 33.6 33.6 0 1,344,000 1,344,000

5
Nguyễn Văn Cảnh

Bùi Thị Nhâm
11 381 123.3 LUC 13 13 0 520,000 520,000

6
Bùi Văn Nuôi

Giáp Thị Xuyến
11 382 115.8 LUC 7.1 7.1 0 284,000 284,000

7 Nguyễn Văn Vinh 11 383 100.8 LUC 100.8 100.8 0 4,032,000 4,032,000

8 Giáp Huy Chương 11 385 106.8 LUC 106.8 106.8 0 4,272,000 4,272,000

Giáp Huy Lâm

Nguyễn Thị Trụ
11 388 43.3 LUC 43.3 43.3 0 1,732,000 1,732,000

Diện tích thu hồi (m2)

1

9

Đơn vị tính: đồng

Hỗ trợ bàn 

giao mặt 

bằng sớm

40.000đ/m2

Tổng kinh phí

hỗ trợ

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG 

CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: TU BỔ CHỐNG SẠT LỞ ĐÊ 

ĐIỀU HỆ THỐNG ĐÊ CẤP III TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC 

GIANG (ĐOẠN QUA XÃ LIÊN CHUNG)

(Từ K6 + 000 đến K14 + 700)

(Kèm theo Quyết định số:……../QĐ- UBND  ngày …..…/9/2021 của UBNDhuyện Tân Yên)
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Giáp Huy Lâm

Nguyễn Thị Trụ
11 389 204.6 LUC 70.5 70.5 0 2,820,000 2,820,000

Nguyễn Văn Biều 11 417 328.1 LUC 13.2 13.2 0 528,000 528,000

Nguyễn Văn Biều 12 71 71.7 LUC 5.8 5.8 0 232,000 232,000

11
Bùi Văn Phận

Giáp Thị Nhang
11 422 143.9 LUC 57.2 57.2 0 2,288,000 2,288,000

Bùi Văn Thể

Nguyễn Thị Nữ
11 424 110.5 LUC 110.5 110.5 0 4,420,000 4,420,000

Bùi Văn Thể

Nguyễn Thị Nữ
20 627 77.4 BHK 21.2 21.2 0 848,000 848,000

14
Giáp Huy Khanh

Trần Thị Nội
11 391 110.8

LNK 

(LUC)
4 4 0 160,000 160,000

15 Nguyễn Thị Hân 12 187 243
LNK(L

UC)
26.6 26.6 0 1,064,000 1,064,000

16 Nguyễn Văn Cảnh 12 72 122.8 BHK 8 8 0 320,000 320,000

Giáp Văn Dân

Nguyễn Thị Mai
12 73 290.2 LUC 42.5 42.5 0 1,700,000 1,700,000

Giáp Văn Dân

Nguyễn Thị Mai
12 141 149.3 LUC 11.5 11.5 0 460,000 460,000

18
Nguyễn Văn Thùy

Nguyễn Văn Cẩn
20 351 131.8 LUC 44 44 0 1,760,000 1,760,000

Nguyễn Văn 

Quỳnh
20 392 125.1 LUC 51.7 51.7 0 2,068,000 2,068,000

Nguyễn Văn 

Quỳnh
20 431 61.4 LUC 61.4 61.4 0 2,456,000 2,456,000

Nguyễn Văn 

Quỳnh
20 463 139.1 LUC 18.2 18.2 0 728,000 728,000

20 Nguyễn Văn Cơ 20 638 64.3 BHK 13.1 13.1 0 524,000 524,000

9

10

12

17

19



Nguyễn Văn 

Trường

Giáp Thị Khương

20 628 40.8 BHK 40.8 40.8 0 1,632,000 1,632,000

Nguyễn Văn 

Trường

Giáp Thị Khương

20 614 38.4 BHK 38.4 38.4 0 1,536,000 1,536,000

22
Nguyễn Văn 

Chiến
20 615 56.5 BHK 56.5 56.5 0 2,260,000 2,260,000

25
Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Thị Chiển
27 288 88.8 LUC 2.8 2.8 0 112,000 112,000

26
Nguyễn Văn 

Quyết 
27 287 88.4 LUC 4 4 0 160,000 160,000

27
Nguyễn Văn Tôn

Nguyễn Thị Căng
27 285 34.2 LUC 3 3 0 120,000 120,000

28

Nguyễn Văn 

Quynh

Nguyễn Thị Ca

27 286 208.4 LUC 12.9 12.9 0 516,000 516,000

29
Nguyễn Văn Uy

Nguyễn Thị Mạn
27 332 237 LUC 10.6 10.6 0 424,000 424,000

30 Giáp Văn Phiến 27 331 143.2 LUC 3 3 0 120,000 120,000

31
Giáp Văn Phúc

Giáp Thị Quy
27 328 85.2 BHK 2 2 0 80,000 80,000

32
Nguyễn Thị Chi 

Nguyễn Văn Thà
27 425 209.1

LNK(L

UC)
33.7 33.7 0 1,348,000 1,348,000

33 Nguyễn Thị Thuý 27 726 62.3 LUC 62.3 62.3 0 2,492,000 2,492,000

35 Nguyễn Văn Canh 34 398 124.9 BHK 29.5 29.5 0 1,180,000 1,180,000

36 Nguyễn Văn Đoàn 35 348 82.9 BHK 17.8 17.8 0 712,000 712,000

37
Nguyễn Văn 

Thiện
35 285 165.4 BHK 43.6 43.6 0 1,744,000 1,744,000

38 Nguyễn Thị Mận 35 286 163.6 BHK 61.7 61.7 0 2,468,000 2,468,000

21



39
Nguyễn Văn Kha

Nguyễn Thị Tỉnh
36 105 36.3 BHK 36.3 36.3 0 1,452,000 1,452,000

40

Nguyễn Văn Ước

Nguyễn Thị 

Khanh

45 15 71.6 BHK 71.6 71.6 0 2,864,000 2,864,000

41
Nguyễn Văn 

Nghĩa
45 16 64.4 BHK 64.4 64.4 0 2,576,000 2,576,000

42 Ngô Thị Thơ 45 45 226.5 BHK 46.2 46.2 0 1,848,000 1,848,000

43 Dương Văn Hanh 50 1002 53.5 LUK 53.5 53.5 0 2,140,000 2,140,000

44 Dương Văn Hưng 50 1069 113.3 LUK 113.3 113.3 0 4,532,000 4,532,000

Nguyễn Thị Vững 50 1125 79.4 LUK 79.4 79.4 0 3,176,000 3,176,000

Nguyễn Thị Vững 50 1228 127.6 LUK 37.8 37.8 0 1,512,000 1,512,000

46
Dương Mạnh 

Tuyết
50 1123 57 LUK 57 57 0 2,280,000 2,280,000

Nguyễn Văn Đa 50 1170 50.2 LUK 50.2 50.2 0 2,008,000 2,008,000

Nguyễn Văn Đa 50 1275 62.3 LUK 62.3 62.3 0 2,492,000 2,492,000

48 Nguyễn Văn Mẫn 50 1169 86 LUK 34 34 0 1,360,000 1,360,000

49
Nguyễn Văn 

Thỉnh
50 1276 73.9 LUK 73.9 73.9 0 2,956,000 2,956,000

6,498.2 2,277.2 2,277.2 0.0 91,088,000 91,088,000

45

47
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